
PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 
ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Vũ Minh Khánh, sinh ngày: 02/03/1992;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa mỏ DHK8; 
Ngành học:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa mỏ, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi Chú 

1 Thực tập trắc địa cao cấp 4 02TRACDIA125 6 
 

2 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 8 
 

3 Đo đạc biến dạng mỏ 2 02TRACDIA145 6 
 

4 Hình học mỏ 3 02TRACDIA146 7 
 

5 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 6 
 

6 Trắc địa mỏ 1 3 02DHTRACDIA129 7 
 

7 Thực tập trắc địa công trình 4 02TRACDIA124 6 
 

8 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 6 
 

9 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 7 
 

10 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

11 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5 
 

12 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

13 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 8 
 

14 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 5 
 

15 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

16 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 8 T.Dục 

17 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 5 
 

18 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 5 
 

19 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

20 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

21 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

22 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

23 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6 
 

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6 
 

25 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 8 
 

26 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 7 
 

27 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 6 
 

28 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6 
 

29 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 7 
 

30 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7 
 

31 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 7 
 

32 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6 
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PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 
ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 

Sinh viên: Đào Văn Linh, sinh ngày: 28/03/1988;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa mỏ DHK8; 
Ngành học:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa mỏ, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi Chú 
1 Trắc địa công trình giao thông - thủy lợi 2 02DHTRACDIA131 6 Chọn 2/4 
2 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 

 
Chọn 2/4 

3 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 
 

Chọn 2/4 
4 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 2 02TRACDIA112 

 
Chọn 2/4 

5 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 5 
 

6 Đo đạc biến dạng mỏ 2 02TRACDIA145 7 
 

7 Hình học mỏ 3 02TRACDIA146 6 
 

8 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 7 
 

9 Trắc địa mỏ 1 3 02DHTRACDIA129 8 
 

10 Thực tập trắc địa công trình 4 02TRACDIA124 5 
 

11 Cơ sở viễn thám 3 02DHTRACDIA134 
  

12 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 5 
 

13 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 5 
 

14 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

15 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

16 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6 
 

17 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 5 
 

18 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 5 
 

19 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

20 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 
21 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 

 
22 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 

 
23 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 
24 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 7 QS 
25 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 
26 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 

 
27 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 7 

 
28 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 

 
29 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 7 

 
30 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6 

 
31 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 5 

 
32 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5 

 
33 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 

 
34 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 6 

 
35 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6 
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PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 
ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Phạm Văn Tùng, sinh ngày: 03/03/1987;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa mỏ DHK8; 
Ngành học:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa mỏ, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi Chú 

1 Trắc địa công trình giao thông - thủy lợi 2 02DHTRACDIA131 5 Chọn 2/4 

2 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 
 

Chọn 2/4 

3 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 6 Chọn 2/4 

4 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 2 02TRACDIA112 5 Chọn 2/4 

5 Thực tập trắc địa cao cấp 4 02TRACDIA125 8 
 

6 Thực tập trắc địa công trình 4 02TRACDIA124 6 
 

7 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 5 
 

8 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

9 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5 
 

10 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 8 
 

11 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 9 
 

12 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 8 
 

13 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 8 
 

14 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

15 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 7 
 

16 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 5 
 

17 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

18 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

19 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

20 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

21 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 9 
 

22 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 7 
 

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 
 

24 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 6 
 

25 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231 6 Chọn 1/3 

26 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 
 

Chọn 1/3 

27 Phương pháp tính 2 02TOAN230 
 

Chọn 1/3 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 5 
 

29 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 5 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 7 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 5 
 

34 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 5 
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PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 
ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Đặng Thị Hường, sinh ngày: 21/04/1979;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa mỏ DHK8; 
Ngành học:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa mỏ, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi Chú 

1 Trắc địa công trình giao thông - thủy lợi 2 02DHTRACDIA131 6 Chọn 2/4 

2 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 
 

Chọn 2/4 

3 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 7 Chọn 2/4 

4 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 2 02TRACDIA112 
 

Chọn 2/4 

5 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6 
 

6 Hình học mỏ 3 02TRACDIA146 7 
 

7 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 6 
 

8 Trắc địa mỏ 1 3 02DHTRACDIA129 6 
 

9 Thực tập trắc địa công trình 4 02TRACDIA124 5 
 

10 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 5 
 

11 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 8 
 

12 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6 
 

13 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

14 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6 
 

15 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

16 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 8 
 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 7 T.Dục 

18 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

19 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 7 
 

20 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

21 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

22 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

23 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 
 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 5 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 5 
 

29 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 6 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 5 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6 
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PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 
ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Nguyễn Hữu Sơn, sinh ngày: 05/10/1977;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa mỏ DHK8; 
Ngành học:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa mỏ, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi Chú 

1 Trắc địa công trình giao thông - thủy lợi 2 02DHTRACDIA131 7 Chọn 2/4 

2 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 
 

Chọn 2/4 

3 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 6 Chọn 2/4 

4 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 2 02TRACDIA112 
 

Chọn 2/4 

5 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 7 
 

6 Hình học mỏ 3 02TRACDIA146 8 
 

7 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 6 
 

8 Trắc địa mỏ 1 3 02DHTRACDIA129 5 
 

9 Thực tập trắc địa công trình 4 02TRACDIA124 8 
 

10 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 5 
 

11 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 8 
 

12 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7 
 

13 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

14 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 7 
 

15 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7 
 

16 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

18 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 8 
 

19 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 7 
 

20 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

21 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

22 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

23 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 5 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 6 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 7 
 

29 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 7 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 6 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 6 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 7 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 7 
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PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 
ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Phạm Thị Hiến, sinh ngày: 15/10/1978;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa mỏ DHK8; 
Ngành học:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa mỏ, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi Chú 

1 Trắc địa công trình giao thông - thủy lợi 2 02DHTRACDIA131 8 Chọn 2/4 

2 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 
 

Chọn 2/4 

3 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 8 Chọn 2/4 

4 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 2 02TRACDIA112 
 

Chọn 2/4 

5 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 8 
 

6 Hình học mỏ 3 02TRACDIA146 8 
 

7 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 7 
 

8 Trắc địa mỏ 1 3 02DHTRACDIA129 7 
 

9 Trắc địa mỏ 2 3 02DHTRACDIA130 7 
 

10 Thực tập trắc địa công trình 4 02TRACDIA124 7 
 

11 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 6 
 

12 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7 
 

13 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

14 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 8 
 

15 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

16 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6 
 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

18 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

19 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 7 
 

20 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

21 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

22 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

23 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 7 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 7 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 5 
 

29 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 6 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 8 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 5 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 8 
 

Tổng cộng 92 
   

 
  



PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 
ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Đỗ Hồng Quảng, sinh ngày: 20/11/1984;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa mỏ DHK8; 
Ngành học:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa mỏ, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi Chú 

1 Trắc địa công trình giao thông - thủy lợi 2 02DHTRACDIA131 
 

Chọn 2/4 

2 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 
 

Chọn 2/4 

3 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 
 

Chọn 2/4 

4 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 2 02TRACDIA112 6 Chọn 2/4 

5 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6 
 

6 Đo đạc biến dạng mỏ 2 02TRACDIA145 7 
 

7 Hình học mỏ 3 02TRACDIA146 5 
 

8 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 7 
 

9 Trắc địa mỏ 1 3 02DHTRACDIA129 6 
 

10 Thực tập trắc địa công trình 4 02TRACDIA124 6 
 

11 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 6 
 

12 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6 
 

13 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6 
 

14 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 8 
 

15 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 8 
 

16 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 7 
 

17 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

18 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

19 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 5 
 

20 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 8 
 

21 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

22 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 7 QS 

23 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 7 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 
 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 6 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6 
 

29 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 6 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6 
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PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 
ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Nguyễn Văn Hoàng, sinh ngày: 24/09/1983;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa mỏ DHK8; 
Ngành học:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa mỏ, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi Chú 

1 Trắc địa công trình giao thông - thủy lợi 2 02DHTRACDIA131 
 

Chọn 2/4 

2 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 
 

Chọn 2/4 

3 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 
 

Chọn 2/4 

4 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 2 02TRACDIA112 6 Chọn 2/4 

5 Thực tập trắc địa cao cấp 4 02TRACDIA125 6 
 

6 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6 
 

7 Đo đạc biến dạng mỏ 2 02TRACDIA145 5 
 

8 Hình học mỏ 3 02TRACDIA146 8 
 

9 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 7 
 

10 Trắc địa mỏ 1 3 02DHTRACDIA129 6 
 

11 Thực tập trắc địa công trình 4 02TRACDIA124 6 
 

12 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 5 
 

13 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

14 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

15 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6 
 

16 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

17 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 5 
 

18 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6 
 

19 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 7 T.Dục 

20 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

21 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 7 
 

22 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

23 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 7 QS 

24 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

25 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

26 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 5 
 

27 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6 
 

28 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 5 
 

29 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6 
 

30 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6 
 

31 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5 
 

32 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 8 
 

33 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 6 
 

34 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6 
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